
DANH SÁCH THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ 

ĐƯỢC TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

HỢP QUY THEO QUY CHUẨN: QCVN 31:2014/BGTVT 

 

TT Thông Tin Doanh nghiệp Kiểu 

loại 

thiết 

bị  

Hình ảnh kết cấu tối thiểu của kiểu loại  thiết bị đã 

được cấp chứng nhận hợp quy 

 

Giấy chứng nhận thiết bị phù hợp QCVN 

31:2011/BGTVT 

1.  Tên doanh nghiệp:  

Công ty TNHH  TM Điện tử  

VINH HIỂN (VECOM) 

Địa chỉ: Số 12  Đường Bàu Cát 3, 

P.13, Quận Tân Bình TP.HCM 

Tel: 08-6296.3926 

Fax: 08-3849.4877 

Email: vecom.gps@vinhhien.vn 
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Giấy chứng nhận số:  

01/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường Bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 04/05/2015 đến ngày 

04/05/2018. 

Giấy chứng nhận số:  

15/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường Bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 04/05/2018 đến ngày 

04/05/2021. 

2.  Tên doanh nghiệp:  

Công ty TNHH Phát triển Công 

Nghệ Điện Tử Bình Anh 

Địa chỉ: Số 14, ngách 17, Ngõ 477, 

đường Nguyễn Trãi- P.Thanh Xuân 

Nam- Q. Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tel: 19006464 - 0902515333, Fax: 

04-62884901, 

Email: info@binhanh.com 
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Giấy chứng nhận số: 

02/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 04/05/2015 đến ngày 

04/05/2018. 

Giấy chứng nhận số: 

16/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 04/05/2018 đến ngày 

04/05/2021. 

mailto:info@binhanh.com
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 Giấy chứng nhận số: 

24/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ 30/11/2016 đến ngày 

30/11/2019. 

23/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ 30/11/2019 đến ngày 

30/11/2022. 
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Giấy chứng nhận số: 

12/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 05/6/2019 đến ngày 

05/6/2022. 
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 Giấy chứng nhận số: 

05/SXLR/2020/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 17/6/2020 đến ngày 

17/6/2023. 

 

 

 

 

 

 



  

B
A

-S
m

a
rt

C
a

m
er

a
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/SXLR/2020/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 24/11/2020 đến ngày 

24/11/2023. 

 

3.  Tên doanh nghiệp:  

Công ty Cổ phần Vcomsat  

Địa chỉ: Tầng 5 số 136 Hoàng 

Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

Tel: 04-3748 1214 

Fax: 04-3748 1215 

Email: kythuat@vcomsat.net 
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Giấy chứng nhận số: 

03/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 25/05/2015 đến ngày 

25/05/2018. 

H
2
 

 Giấy chứng nhận số: 

08/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 16/6/2015 đến ngày 

16/6/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

08/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 28/4/2017 đến ngày 

28/4/2020. 
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Giấy chứng nhận số: 

22/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 13/11/2017 đến ngày 

13/11/2020. 

16/SXLR/2020/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 13/11/2020 đến ngày 

13/11/2023. 
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Giấy chứng nhận số: 

22/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 13/11/2019 đến ngày 

13/11/2022. 

4.  Tên doanh nghiệp:  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ 

VIỄN THÔNG ÁNH DƯƠNG  

Địa chỉ: 340/16 Lê Văn Quới, Khu 

phố 11, P. Bình Hưng Hòa A, Q. 

Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. 

Tel: 08 38779081 

Fax: 08 38779080 

Email: sac.adsun@gmail.com 
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Giấy chứng nhận số: 

04/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 28/05/2015 đến ngày 

28/05/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

05/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 23/03/2016 đến ngày 

23/03/2019. 

Giấy chứng nhận số: 

07/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 23/03/2019 đến ngày 

23/03/2022. 
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  Giấy chứng nhận số: 

01/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 23/01/2017 đến ngày 

23/01/2020. 
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Giấy chứng nhận số: 

12/SXLR/2020/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 14/10/2020 đến ngày 

14/10/2023. 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Tên doanh nghiệp:  

Công ty cổ phần HC phát triển 

công nghệ Smart parking. 

Địa chỉ cơ sở SX: 131 Thái Thịnh, 

Q.Đống Đa, Hà Nội. 

Tel: 04 35625031 

Fax: 04 35620531 

Email: director@smartparking.vn S
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Giấy chứng nhận số: 

05/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 29/05/2015 đến ngày 

29/05/2018. 

Giấy chứng nhận số: 

18/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 29/05/2018 đến ngày 

29/05/2021. 

 

S
m

a
rt

 B
o
x
-

S
M

 8
.0

 

 Giấy chứng nhận số: 

27/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 29/12/2016 đến ngày 

29/12/2019. 
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 Giấy chứng nhận số: 

19/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 19/6/2018 đến ngày 

19/6/2021. 

6.  Tên doanh nghiệp:  

Công ty CP Nasia Hòa Lạc 

Địa chỉ cơ sở SX: Nhà HT&TK 

Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ 

Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội. 

Tel: 04 63272717 

Fax:  

Email: contact@nasia.com.vn 
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Giấy chứng nhận số: 

06/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 01/06/2015 đến ngày 

01/06/2018. 
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  Giấy chứng nhận số: 

12/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 26/4/2018 đến ngày 

26/4/2021. 



7.  Tên doanh nghiệp:  

Công ty TNHH ứng dụng Bản đồ 

Việt (VIETMAP) 

Địa chỉ cơ sở SX: 160 Trần Bình 

Trọng, P3, Q5, TP Hồ Chí Minh. 

Tel: 08 39246050 

Fax: 08 39246150 

Email: info@vietmap.vn 
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Giấy chứng nhận số: 

- Số 07/NK/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 16/06/2015, cho lô hàng 

50 thiết bị giám sát hành trình VT360 có Seri từ 

VTM4S93601030386 đến VTM4S93601030435.  

- Số 11/NK/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 24/06/2015, cho lô hàng 

1.500 thiết bị giám sát hành trình VT360 có serri như 

sau:  

- Từ VTM4S93601032026 đến VTM4S93601032425;  

- Từ VTM4S93601032466 đến VTM4S93601033095;  

- Từ VTM4S93601033846 đến VTM4S93601034315. 

- Số 20/NK/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 03/8/2015, cho lô hàng 

600 thiết bị giám sát hành trình VT360 có serri từ serri 

VTM4S93601035504 đến VTM4S93601036103. 

- Số 27/NK/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 07/9/2015, cho lô hàng 

1.500 thiết bị VT360 có serri từ VTM4S93601037400 

đến VTM4S93601038899. 

- Số 32/NK/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 29/10/2015, cho lô hàng 

1.350 thiết bị VT360 có serri từ VTM4S93601040201 

đến VTM4S93601040700 và từ VTM4S93601041632 

đến VTM4S93601042481. 

- Số 39/NK/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 29/12/2015, cho lô hàng 

1.500 thiết bị VT360 có serri từ VTM4S93601045556 

đến VTM4S93601047055. 

- Số 02/NK/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 29/02/2016, cho lô hàng 

1.200 thiết bị VT360 có serri từ VTM4S93601048929 

đến VTM4S93601049028.  
- Số 03/NK/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 02/03/2016, cho lô hàng 

100 thiết bị VT360 có serri từ VTM4S93601049979 

đến VTM4S93601051178 

- Số 04/NK/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 22/03/2016, cho lô hàng 

1.300 thiết bị VT360 có serri từ VTM4S93601051699 

đến VTM4S93601052998 

- Số 07/NK/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 22/03/2016, cho lô hàng 



1.000 thiết bị VT360 có serri từ VTM4S93601053538 

đến VTM4S93601054537. 

- Số 10/NK/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 06/06/2016, cho lô hàng 

2.000 thiết bị VT360 có serri từ VTM4S93601055796 

đến VTM4S93601056595; từ serri 

VTM4S93601057070 đến VTM4S93601058138 và từ 

serri VTM4S93601058140 đến VTM4S93601058270. 

- Số 15/NK/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 15/7/2016, cho lô hàng 

3.000 thiết bị VT360 có serri từ VTM4S93601059746 

đến VTM4S93601060182; từ serri 

VTM4S93601060184 đến VTM4S93601060492; từ 

serri VTM4S93601060494 đến VTM4S93601060547; 

từ serri VTM4S93601061103 đến 

VTM4S93601063302. 
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 Giấy chứng nhận số:  

Số 16/NK/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 27/7/2015, cho 280 thiết 

bị giám sát hành trình VT350 



 Công ty TNHH ứng dụng Bản đồ 

Việt (VIETMAP) 
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 - Số 12/NK/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 22/06/2016, cho lô hàng 

50 thiết bị  AT35 có serri từ VIE16050001 đến 

VIE16050003; từ serri VIE16050007 đến 

VIE16050030; từ VIE16050032 đến VIE16050036; từ 

VIE16050038 đến VIE16050045; từ VIE16050047 

đến VIE16050052; VIE16050054 và từ serri 

VIE16050056 đến VIE16050058. 

- Số 21/NK/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 22/10/2016, cho lô hàng 

2.000 thiết bị  AT35 có serri từ 201610030001 đến 

201610030086; từ serri 201610040087 đến 

201610041906; từ serri 201610051907 đến 

201610052000.  

- Số 23/NK/2016/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

28/11/2016, cho lô hàng 2.000 thiết bị  AT35 có serri 

từ 201611040001 đến 201611042000.  

- Số 26/NK/2016/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

28/12/2016, cho lô hàng 4.500  thiết bị có serri từ 

201611300001 đến 201611301023; từ 201611301991 

đến 201611304500; từ 201612031024 đến 

201612031990. 

- Số 04/NK/2017/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

24/3/2017, cho lô hàng 200 thiết bị có serri từ 

201612080001 đến 201612080200. 

- Số 07/NK/2017/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

07/4/2017, cho lô hàng  4.000 thiết bị có serri từ: 

201701240001 đến 201701240198; 201702210001 

đến 201702210380; 201702220381 đến 

201702221050; 201702231051 đến 201702232415; 

201702242416 đến 201702243302; 201703073303 

đến 201703073797; 201703083798 đến 

201703083802. 

- Số 09/NK/2017/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

29/5/2017, cho lô hàng  3.000 thiết bị có serri từ: 

201704240001 đến 201704240790; 201704250791 

đến 201704251189; 201704261190 đến 

201704261633; 201704271634 đến 201704272130; 

20174282131 đến 20174283000. 

- Số 12/NK/2017/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

10/7/2017, cho lô hàng 2.000 thiết bị có serri từ: 

201705110001 đến 20170511200. 



- Số 16/NK/2017/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

14/8/2017, cho lô hàng 5.000 thiết bị có serri từ: 

201707030001 đến 201707035000. 



 Công ty TNHH ứng dụng Bản đồ 

Việt (VIETMAP) 
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 - Số 21/NK/2017/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

10/11/2017, cho lô hàng 5.000 thiết bị có serri từ: 

201709260001 đến 201709264950; 201709264981 

đến 201709265000; 201710190001 đến 

201710190030. 

- Số 24/NK/2017/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

28/12/2017, cho lô hàng 3.000 thiết bị có serri từ: 

201712110001 đến 201712113000. 

- Số 04/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

02/4/2018, cho lô hàng 2.500 thiết bị có serri từ: 

201712190001 đến 201712192500. 

- Số 06/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

09/4/2018, cho lô hàng 5.000 thiết bị có serri từ: 

201801290001 đến 201801295000. 

- Số 14/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

04/5/2018, cho lô hàng 5.000 thiết bị có serri từ: 

201803280001 đến 201803285000. 

- Số 23/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

26/6/2018, cho lô hàng 5.000 thiết bị có serri từ: 

201805280001 đến 201805285000. 

- Số 28/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

19/7/2018, cho lô hàng 2.000 thiết bị có serri từ: 

201807030001 đến 201807032000. 

- Số 29/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

25/7/2018, cho lô hàng 4.000 thiết bị có serri từ: 

201807032001 đến 201807036000. 

- Số 33/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

17/8/2018, cho lô hàng 5.000 thiết bị có serri từ: 

201807200001 đến 201807205000. 

- Số 35/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

04/9/2018, cho lô hàng 2.000 thiết bị có serri từ: 

201807310001 đến 201807312000. 

- Số 38/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

26/9/2018, cho lô hàng 3.000 thiết bị có serri từ: 

201808270001 đến 201808271228 và 201808271230 

đến 20180827300; 201808276338). 

- Số 40/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

26/10/2018, cho lô hàng 4.000 thiết bị có serri từ: 

201809030001 đến 201809034000). 



  

 

 - Số 43/NK/2018/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

04/11/2018, cho lô hàng 5.500 thiết bị có serri từ: 

201810160001 đến 201810165500). 

- Số 11/NK/2019/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

20/5/2019, cho lô hàng 100 thiết bị có serri từ serri 

201811061951 đến  201811061980, từ  201811063481 

đến  201811063510, từ  201811064141 đến  

201811064170, từ  201811064218 đến  

201811064221,  201811064223,  201811064224, 

201811064226, từ 201811064228 đến 201811064230. 

- Số 13/NK/2019/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

17/6/2019, cho lô hàng 5.400 thiết bị (có seri từ 

201811060001 đến 201811061950; từ 201811061981 

đến 201811063480; từ 201811063511 đến 

201811064140; từ 201811064171 đến 201811064217; 

201811064222; 201811064225; 201811064227; từ 

201811064231 đến 201811065303; từ 201811065305 

đến 201811065375; 201832060831; từ 201905150001 

đến 201905150007; từ 201905155376 đến 

201905155486; từ 201905160001 đến 

201905160007). 

- Số 14/NK/2019/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

16/8/2019, cho lô hàng 6.000 thiết bị (có seri từ 

201907030001 đến 201907034000; từ 201907110001 

đến 201907112000). 



  

A
T

3
5

-L
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy chứng nhận số: 

- Số 16/NK/2019/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

02/10/2019, cho lô hàng 100 thiết bị (có seri từ 

201906270001 đến 201906270100). 

- Số 18/NK/2019/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

15/10/2019, cho lô hàng 2.900 thiết bị (có seri từ 

201909230001 đến 201909232900).  

- Số 26/NK/2019/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

30/12/2019, cho lô hàng 5.000 thiết bị (có seri từ 

201912050001 đến 201912055000). 

- Số 02/NK/2020/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

03/4/2020, cho lô hàng 30 thiết bị (có seri từ 

201911070001 đến 201911070017 và từ 

201912230001 đến 201912230013). 

- Số 03/NK/2020/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

25/5/2020, cho lô hàng 3.000 thiết bị (có seri từ 

202004240001 đến 202004243000). 

- Số 04/NK/2020/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

16/6/2020, cho lô hàng 1.770 thiết bị (có seri từ 

202005130001 đến 202005131770). 

- Số 09/NK/2020/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

06/8/2020, cho lô hàng 3.000 thiết bị (có seri từ 

202006190001 đến 202006193000). 

- Số 11/NK/2020/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

13/8/2020, cho lô hàng 3.000 thiết bị (có seri từ 

202006193001 đến 202006196000). 

- Số 15/NK/2020/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

02/11/2020, cho lô hàng 6.000 thiết bị (có seri từ 

202009230001 đến 202009236000). 

- Số 10/NK/2021/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

02/11/2020, cho lô hàng hàng 2.000 thiết bị có seri: 

seri từ 202101110001 đến 202101112000). 
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/ - Số 13/NK/2020/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

02/11/2020, cho lô hàng 500 thiết bị (có seri từ 

202006180051 đến 202006180350; 202007280001 

đến 202007280200). 
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I / - Số 14/NK/2020/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

02/11/2020, cho lô hàng 485 thiết bị (có seri từ 

202006170001 đến 202006170485). 

 

 

 

 

 

8.  Tên doanh nghiệp:  

Công ty CP thiết bị điện – điện tử 

Bách Khoa  

Địa chỉ: Số 561 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, P.Bạch Đằng, Q. Hải An, 

Tp Hải Phòng. 

Tel: 0225 3653096 

Fax: 031 353699 

Email: etec@etec.vn 
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Giấy chứng nhận số: 

09/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 18/6/2015 đến ngày 

18/6/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

11/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 08/6/2016 đến ngày 

08/6/2019. 
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 Giấy chứng nhận số: 

09/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 13/4/2018 đến ngày 

13/4/2021. 
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 Giấy chứng nhận số: 

10/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 13/4/2018 đến ngày 

13/4/2021. 

  

B
K

1
0
 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy chứng nhận số: 

06/SXLR/2021/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 05/3/2021 đến ngày 

05/3/2024. 

9.  Tên doanh nghiệp:  

Công ty CP phát triển công nghệ 

Điện tử MID Việt Nam. 

Địa chỉ: Số 73, tổ 21, P. Phú 

Lương, Q.Hà Đông, Hà Nội. 

Tel: 031 3653096 

Fax: 031 353699 

Email: etec@etec.vn 
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Giấy chứng nhận số: 

10/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 23/6/2015 đến ngày 

23/6/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

20/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 19/6/2018 đến ngày 

19/6/2021. 
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 Giấy chứng nhận số: 

34/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 31/8/2018 đến ngày 

31/8/2021. 

 

10.  Tên doanh nghiệp:  

Công ty cổ phần Công nghệ điện tử 

và Viễn thông Việt Nam. 

Địa chỉ: Lô 8, Dãy B, số 29, KĐT 

mới Định Công, P. Định Công, 

Q.Hoàng Mai, Hà Nội. 

Tel: 04 85852861 

Email: admin@vn-et.com 
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Giấy chứng nhận số: 

12/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 24/6/2015 đến ngày 

24/6/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

01/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 17/02/2016 đến ngày 

17/02/2019. 
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  Giấy chứng nhận số: 

06/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 24/3/2017 đến ngày 

24/3/2020. 
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  Giấy chứng nhận số: 

05/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 02/4/2018 đến ngày 

02/4/2021. 
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 Giấy chứng nhận số: 

01/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 08/01/2019 đến ngày 

08/01/2022. 

11.  Tên doanh nghiệp:  

CÔNG TY CỔ PHẦN TCT TOÀN 

CẦU  

Địa chỉ: Số nhà 5C, tổ 14, P. Định 

Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. 

Email: dinhvitc@gmail.com 

Điện thoại: 0936336648 
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Giấy chứng nhận số: 

13/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 07/7/2015 đến ngày 

07/7/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

13/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 22/6/2016 đến ngày 

22/6/2019. 
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Giấy chứng nhận số: 

22/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 22/10/2016 đến ngày 

22/10/2019. 
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Giấy chứng nhận số: 

10/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 04/5/2019 đến ngày 

04/5/2022. 
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/ Giấy chứng nhận số: 

06/SXLR/2020/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 17/6/2020 đến ngày 

17/6/2023. 
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Giấy chứng nhận số: 

09/SXLR/2021/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 26/3/2021 đến ngày 

26/3/2024. 

 



12.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty Cp đầu tư Công nghệ số 

Toàn Cầu. 

Địa chỉ: Số 15, ngõ 32, đường 

Nguyễn Văn Trỗi, P.Phương Liệt, 

Q.Thanh Xuân, Hà Nội. 

Email: 

admin@congnghesotoancau.com.v

n 

Điện thoại: 043 8645012 
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Giấy chứng nhận số: 

14/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 17/7/2015 đến ngày 

17/7/2018. 

Giấy chứng nhận số: 

27/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 18/7/2018 đến ngày 

18/7/2021. 

13.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty TNHH Jasslin Việt Nam 

Địa chỉ mới: Số 42, đường Trung 

Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà 

Nội. 

Email: phuongtuan@jasslin.com 

Điện thoại: 04 665 22226 
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 Giấy chứng nhận số: 

15/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 17/7/2015 đến ngày 

17/7/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

04/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 12/01/2018 đến ngày 

12/01/2021. 

 

V
N

-8
8

 

 Giấy chứng nhận số: 

13/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 26/4/2018 đến ngày 

26/4/2021. 

mailto:phuongtuan@jasslin.com


14.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ 

TST 

Địa chỉ: Số 79, Tổ 15, Thủ Lệ, 

Ngọc Khánh, Hà Nội. 

Email: 

kinhdoanh@gpsgiaothong.com 

Điện thoại: 0437 632 269; 0947 

480 305 G
P
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Giấy chứng nhận số: 

17/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 27/7/2015 đến ngày 

27/7/2018. 
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6
i  Giấy chứng nhận số: 

07/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 09/4/2018 đến ngày 

09/4/2021. 

15.  Tên doanh nghiệp: 

Trung tâm nghiên cứu công nghệ 

thông tin và tự động hóa (CRIAT) 

Địa chỉ: Nhà B7, Trường ĐH 

GTVT, Láng Thượng, Đống Đa, 

HN. 

Email: criat@utc.edu.com 

Điện thoại: 04 37660775 
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Giấy chứng nhận số: 

18/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 27/7/2015 đến ngày 

27/7/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

08/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 09/4/2018 đến ngày 

09/4/2021. 

16.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty Cổ phần Định vị số 

Địa chỉ: 79B Lý Thường Kiệt, 

Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh. 

Email: contact@digi-gps.vn 

ĐT: (08) 6290 7088    

Fax  (08) 6290 7099 
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Giấy chứng nhận số: 

19/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 27/7/2015 đến ngày 

27/7/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

26/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 18/7/2018 đến ngày 

18/7/2021. 

17.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty CP phát triển phần mềm và 

Công nghệ Việt (Vietek) 

Địa chỉ mới: Tầng 3 - Toà nhà 

Licogi 12, số 12 Đại Từ, Q. Hoàng 

Mai, Hà Nội. 

Điện thoại: 04 62907 999   

Fax: 04 62907 516 

Email: longbh@vietek.com.vn 
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 Giấy chứng nhận số: 

21/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 03/8/2015 đến ngày 

03/8/2018. 

08/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 01/4/2019 đến ngày 

01/4/2022. 
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 Giấy chứng nhận số: 

19/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 16/9/2016 đến ngày 

16/9/2019. 

mailto:contact@digi-gps.vn
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 Giấy chứng nhận số: 

11/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 13/4/2018 đến ngày 

13/4/2021. 

18.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty CP Giải pháp dịch vụ Số  

Địa chỉ: Số 18 ngõ 145, Phố An Xá, 

P. Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 04 37 558 770 
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 Giấy chứng nhận số: 

23/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 10/8/2015 đến ngày 

10/8/2018. 

Giấy chứng nhận số: 

37/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 04/9/2018 đến ngày 

04/9/2021 
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  Giấy chứng nhận số: 

36/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 04/9/2018 đến ngày 

04/9/2021. 

19.  Tên doanh nghiệp: CTCP phát triển 

công nghệ Eposi 

+ Địa chỉ mới: Số 695 đường 

Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Q. 

Ba Đình, Hà Nội. 

+ Điện thoại: 0433554779 

+ Email: eposi@eposi.vn 
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 Giấy chứng nhận số: 

24/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 13/8/2015 đến ngày 

13/8/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

10/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 01/6/2017 đến ngày  

01/6/2020. 
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 Giấy chứng nhận số: 

31/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 08/8/2018 đến ngày  

08/8/2021. 

20.  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH 

Viễn thông Khánh Hội 

+ Địa chỉ: 77/2, đường 21, phường 

8, Q.Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh 
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 Giấy chứng nhận số: 

25/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 17/8/2015 đến ngày 

17/8/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

11/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 16/6/2017 đến ngày 

16/6/2020. 
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Giấy chứng nhận số: 

07/SXLR/2020/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 29/6/2020 đến ngày 

29/6/2023. 

 

 

 

 

 



21.  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH 

1 TV thông tin M1 

+ Địa chỉ: Thôn Ngãi Cầu, Xã An 

Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 

+ Điện thoại: 069 529150 

+ Email: 

m1company@viettel.com.vn V
T

R
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Giấy chứng nhận số: 

26/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 21/8/2015 đến ngày 

21/8/2018. 

Giấy chứng nhận số: 

04/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 28/01/2019 đến ngày 

28/01/2022. 
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  Giấy chứng nhận số: 

28/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 05/10/2015 đến ngày 

05/10/2018. 
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  Giấy chứng nhận số: 

17/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 15/9/2017 đến ngày 

15/9/2020. 

22.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty CP công nghệ định vị Sài 

gòn Track  

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà MBAMC, 

số 538 Cách mạng tháng 8, Phường 

11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại: 08 39326861 

+ Email: info@saigontrack.com.vn 
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Giấy chứng nhận số: 

29/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 05/10/2015 đến ngày 

05/10/2018. 



23.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty Cổ phần Công nghệ trực 

tuyến Skysoft  

Địa chỉ: Lô 84, dãy H-TT4, Đô thị 

Thành phố Giao Lưu, Phường Cổ 

Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội. 

+ Điện thoại: 04 37834565 

+ Email: info@skysoft.vn 
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Giấy chứng nhận số: 

30/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 07/10/2015 đến ngày 

07/10/2018. 

Giấy chứng nhận số: 

44/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 13/12/2018 đến ngày 

13/12/2021. 
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Giấy chứng nhận số: 

17/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 09/8/2016 đến ngày 

09/8/2019. 

15/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 16/9/2019 đến ngày 

16/9/2022. 
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/ Giấy chứng nhận số: 

08/SXLR/2020/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 07/7/2020 đến ngày 

07/7/2023. 

 

 

 

 

 

 

 



24.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN 

CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ NAVISTAR  

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà số 1, Ngõ 

120 đường Trường Chinh, Phường 

Khương Mai, Quận Đống Đa, Hà 

Nội. 

+ Điện thoại: 04 62934861 

+ Email: contact@navistar.vn 
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 Giấy chứng nhận số: 

31/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 29/10/2015 đến ngày 

29/10/2018. 

25.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH A.D.A 

Địa chỉ: 53 Trần Văn Dư, P13, 

Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại: 08 38108289 

+ Email: hoangnt@magiwan.com 
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Giấy chứng nhận số: 

33/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 04/11/2015 đến ngày 

04/11/2018. 

Giấy chứng nhận số: 

41/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 08/11/2018 đến ngày 

08/11/2021. 
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 Giấy chứng nhận số: 

32/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 08/8/2018 đến ngày 

08/8/2021. 



26.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM Ô TÔ 

QUỐC TẾ 

Địa chỉ: P301 tòa nhà Hòa Bình, Lô 

2-3A cụm CN Hoàng Mai, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, 

Hà Nội. 

+ Điện thoại: 0988 25 25 25 – 0422 

432 441 

+ Email: interauto2008@gmail.com  

V
N

S
A

T
0

9
 

 

Giấy chứng nhận số: 

34/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 04/11/2015 đến ngày 

04/11/2018. 

 

V
N

S
A

T
1
0
  Giấy chứng nhận số: 

25/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 22/12/2016 đến ngày 

22/12/2019. 
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  Giấy chứng nhận số: 

19/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 15/9/2017 đến ngày 

15/9/2020. 

27.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU  

Địa chỉ: Nhà C7 ngõ 195 Trung 

Kính, Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà 

Nội 

+ Điện thoại: 04388353000 

+ Email:  
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 Giấy chứng nhận số: 

35/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 30/11/2015 đến ngày 

30/11/2018. 
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 Giấy chứng nhận số: 

05/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 24/3/2017 đến ngày 

24/3/2020. 

mailto:interauto2008@gmail.com
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  Giấy chứng nhận số: 

22/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 26/6/2018 đến ngày 

26/6/2021. 

28.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TOÀN 

ĐỨC LỘC  

Địa chỉ: 125/331A Âu Dương Lân, 

Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí 

Minh 

+ Điện thoại: 0838442837 

+ Email: tdl@toanducloc.com 
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Giấy chứng nhận số: 

36/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 01/12/2015 đến ngày 

01/12/2018. 

Giấy chứng nhận số: 

42/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 01/12/2018 đến ngày 

01/12/2021. 

 

 

 

 

 

 

Giấy chứng nhận số: 

21/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 05/11/2019 đến ngày 

05/11/2022. 

 

 

 

 



29.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty cổ phần công nghệ quốc tế 

ASIA  

Địa chỉ: Số 4 ngõ 155/74/20 đường 

Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

+ Điện thoại: 0435668393 

+ Email: 

trungnguyen.asia@gmail.com 
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Giấy chứng nhận số: 

- Số 37/NK/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam có giá trị từ ngày 02/12/2015, cho lô hàng 

100  thiết bị ASIA 03. 

30.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN INSTEK  

Địa chỉ: Số 29, Ngách 2, Ngõ 91, 

Tổ 5, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội. 

+ Điện thoại: 0983 263268 

+ Email: dohung.thang@instek.vn 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 38/SXLR/2015/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 29/12/2015 đến ngày 

29/12/2018. 

Giấy chứng nhận số: 

- Số 45/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 29/12/2018 đến ngày 

29/12/2021. 

31.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ VIVIEW VIỆT NAM  

Địa chỉ: Số 16 Trần Điền, 

P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà 

Nội. 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 06/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 19/4/2016 đến ngày 

19/04/2019. 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 30/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 25/7/2018 đến ngày 

25/7/2021. 



32.  Tên doanh nghiệp: 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ĐIỆN TỬ NHẬT QUANG  

Địa chỉ: Số C3-Lô 141, KĐT Đại 

Kim, Đường Định Công, Q. Hoàng 

Mai, Hà Nội. 

+ Điện thoại: 0915922889 

+ Email: 

salesnhatquang@gmail.com 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 08/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 11/5/2016 đến ngày 

11/5/2019. 

33.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

E-CONTROL  

Địa chỉ: Số 29 Xuân Hồng, Phường 

12, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. 

+ Điện thoại: 0193 695 698 

+ Email: 

thaithuanhoa@econtrol.com.vn 
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Giấy chứng nhận số: 

- Số 09/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 11/5/2016 đến ngày 

11/5/2019. 

34.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP 

CAR  

Địa chỉ: Số 19 Ngõ 50 Nguyễn Hữu 

Thọ, P. Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, 

Hà Nội 

+ Điện thoại: 04.35.245.888 

+ Email: info@groupcar.com.vn 
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1
  Giấy chứng nhận số: 

- Số 14/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 07/7/2016 đến ngày 

07/7/2019. 
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  Giấy chứng nhận số: 

- Số 06/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 06/3/2019 đến ngày  

06/3/2022. 



35.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ TIÊN PHONG VIỆT NAM  

Địa chỉ: Số 2D7 Cư xá 30/4, Đường 

D1, F25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ 

Chí Minh 

+ Điện thoại: 08 8486675 

+ Email: info@vptech.com.vn 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 16/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 28/7/2016 đến ngày 

28/7/2019. 

36.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ 

NGUYÊN. 

Địa chỉ: Số 22, Phố Sài Đồng, P.Sài 

Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội. 

+ Điện thoại:  

+ Email:  
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 20/SXLR/2016/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 27/9/2016 đến ngày 

27/9/2019. 

37.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÔI 

SAO SÀI GÒN. 

Địa chỉ: 340/19A Lê Văn Quới, 

Khu phố 23, P. Bình Hưng Hòa A, 

Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 02/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 23/01/2017 đến ngày 

23/01/2020. 
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  Giấy chứng nhận số: 

- Số 01/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 03/01/2018 đến ngày 

03/01/2021. 
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Giấy chứng nhận số: 

- Số 20/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 25/10/2019 đến ngày 

25/10/2022. 

38.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIA 

HOÀNG  

Địa chỉ: Số 110, đường Lý Thường 

Kiệt, Tổ 1, P.Ngọc Hà, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang. 
G
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 03/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 03/3/2017 đến ngày 

03/3/2020. 

39.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

THUẬN DƯƠNG  

Địa chỉ: Số 416/57 Đường Dương 

Quảng Hàm, Phường 5, Q. Gò Vấp, 

Tp Hồ Chí Minh. 

T
D

-9
0
0

 

 Giấy chứng nhận số: 

- Số 13/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 20/7/2017 đến ngày 

20/7/2020. 

40.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN 

THÔNG BÌNH MINH  
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 14/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 08/8/2017 đến ngày 

08/8/2020. 



 Địa chỉ: Số 2/18 Lê Thúc Hoạch, 

P.Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp Hồ 

Chí Minh. 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 15/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 08/8/2017 đến ngày 

08/8/2020. 

- Số 10/SXLR/2020/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 06/8/2020 đến ngày 

06/8/2023. 
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Giấy chứng nhận số: 

- Số 18/SXLR/2020/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 22/12/2020 đến ngày 

22/12/2023. 

 

 

 

 

 

41.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN 

THÔNG TECAPRO  

Địa chỉ: Số 18A Cộng Hòa – 

Phường 12 – Q.Tân Bình – TP Hồ 

Chí Minh. 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 18/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 15/9/2017 đến ngày 

15/9/2020. 

42.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH TARIS  

Địa chỉ: 25/1E Hậu Giang – 

Phường 4 – Q.Tân Bình – TP Hồ 

Chí Minh. 
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  Giấy chứng nhận số: 

- Số 20/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 24/10/2017 đến ngày 

24/10/2020. 
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Giấy chứng nhận số: 

- Số 02/SXLR/2021/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 26/01/2021 đến ngày 

26/01/2024. 

43.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ MAAX 

Địa chỉ: Phòng 706, Nhà C5, KĐT 

Mỹ Đình 1, P.Mỹ Đình 1, Q. Nam 

Từ Nam, Hà Nội. 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 23/SXLR/2017/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 27/12/2017 đến ngày 

27/12/2020. 

44.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DV ĐIỆN TỬ 

NAM LONG  

Địa chỉ: Số 411/20 Lê Đức Thọ, 

Phường 17, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh. 
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  Giấy chứng nhận số: 

- Số 02/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 12/01/2018 đến ngày 

12/01/2021. 
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  Giấy chứng nhận số: 

- Số 05/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 28/01/2019 đến ngày 

28/01/2022. 

45.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

LONG QUANG 
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  Giấy chứng nhận số: 

- Số 17/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 28/5/2018 đến ngày 

28/5/2021. 



 Địa chỉ: P1904 tầng 19, toà nhà số 

27 Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ - 

Hà Nội. 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 39/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 26/10/2018 đến ngày 

26/10/2021. 

46.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANS. 

Địa chỉ: P107 Toà nhà Kim Ánh, 

78 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. T
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8
  Giấy chứng nhận số: 

- Số 21/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 22/6/2018 đến ngày 

22/6/2021. 

47.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

T.C. 

Địa chỉ: : 509 Trần Hưng Đạo, P. 

Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh. 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 24/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 29/6/2018 đến ngày 

29/6/2021. 

48.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ 

CÔNG NGHỆ CHÂU LONG. 

Địa chỉ: Số 10, ngõ Phan Chu 

Trinh, Phố Phan Chu Trinh, P. 

Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà 

Nội. 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 25/SXLR/2018/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 02/7/2018 đến ngày 

02/7/2021. 

49.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ 

VIỄN THÔNG NASA. 

Địa chỉ: Số 5/9, Nguyễn Cửu Đàm, 

P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP Hồ 

Chí Minh 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 02/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 10/01/2019 đến ngày 

10/01/2022. 



50.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ SẢN XUẤT ADSIP 

VIỆT NAM. 

Địa chỉ: Số 22 ngõ 40 đường Đức 

Thắng, Phường Đức Thắng, Quận 

Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 
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 Giấy chứng nhận số: 

- Số 03/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 18/01/2019 đến ngày 

18/01/2022. 

51.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY TNHH TTAS 

Địa chỉ: Số 19, đường số 5, Khu 

Citiland ParkHill, Phường 10, Q. 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh T
A

S
1

0
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Giấy chứng nhận số: 

- Số 09/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 24/4/2019 đến ngày 

24/4/2022. 

 

 

 

52.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ EUPFIN VIỆT NAM  

Địa chỉ: Nhà số 42, đường Trung 

Yên 14, phường Trung Hoà, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội. V
N
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Giấy chứng nhận số: 

- Số 17/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 09/10/2019 đến ngày 

09/10/2022. 

53.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty TNHH Freewill Solutions 

Việt Nam. 

Địa chỉ: Tầng 2, Phòng 201, 163-

165 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh. E
S
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Giấy chứng nhận số: 

- Số 19/SXLR/2019/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 25/10/2019 đến ngày 

25/10/2022. 



54.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

VIỄN THÔNG HOÀNG GIA. 

Địa chỉ: Số 27 Ngõ 209 đường 

Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng 

Mai, Hà Nội. 
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Giấy chứng nhận số: 

- Số 19/SXLR/2020/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 28/12/2020 đến ngày 

28/12/2023. 

55.  Tên doanh nghiệp: 

Công ty TNHH Advantech Việt 

Nam Technology. 

Địa chỉ: Tầng 12A toà nhà VTC 

Online, 18 Tam Trinh, Q.Hai Bà 

Trưng – Hà Nội. 
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Giấy chứng nhận số: 

Số 01/NK/2021/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

15/01/2021, cho lô hàng 10 thiết bị (có seri gồm: 

GSAA754704; GSAA754710; GSAA754711; 

GSAA796510- GSAA796512; GSAA796518; 

GSAA796520- GSAA796523; GSAA796525; 

GSAA796526). 

Số 01/NK/2021/TCĐBVN có giá trị từ ngày 

08/3/2021, cho lô hàng 44 thiết bị (có seri gồm: 

GSAA813389; GSAA813391-GSAA813396; 

GSAA813398; GSAA813403 - GSAA813405; 

GSAA813407; GSAA813408; GSAA813409; 

GSAA813411; GSAA813413 - GSAA813415; 

GSAA813417 - GSAA813419; GSAA813421; 

GSAA813422; GSAA813428; GSAA813432; 

GSAA813433; GSAA813435; GSAA813438 - 

GSAA813441; GSAA813446; GSAA813449; 

GSAA813450; GSAA813453; GSAA813455; 

GSAA813456; GSAA813458; GSAA813463; 

GSAA813467; GSAA813475; GSAA813476; 

GSAA813477; GSAA813485). 

 



56.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

TOÀN CẦU SMC. 

Địa chỉ: 97/210 đường Ngọc Hồi, 

TT.Văn Điển, H.Thanh Trì, Hà Nội 

 

 

 

Giấy chứng nhận số: 

- Số 03/SXLR/2021/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 04/02/2021 đến ngày 

04/02/2024. 

 

 

 

 Giấy chứng nhận số: 

- Số 05/SXLR/2021/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 04/02/2021 đến ngày 

04/02/2024.` 

 

 

 

 

 

 

57.  Tên doanh nghiệp: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO 

HÀNG TIẾT KIỆM. 

Địa chỉ: Toà nhà VTV, số 8 Phạm 

Hùng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, 

Hà Nội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy chứng nhận số: 

- Số 07/SXLR/2021/TCĐBVN do Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam có giá trị từ ngày 05/3/2021 đến ngày 

05/3/2024. 

 

 

Lưu ý:   - Danh sách này sẽ được cập nhật khi có sự thay đổi; 

              - Thông tin chi tiết liên hệ Vụ Vận Tải - Tổng cục Đường Bộ Việt Nam, số điện thoại: 04 3857 1450. 

 


